
BIỂU KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC
NĂM 2026 XÃ TÂN UYÊN

(Kèm theo kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2026)

STT Tên dự án

Vị trí Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng (ha)

Tổng (ha)

Rừng tự nhiên Rừng trồng

Lô Khoảnh Tiểu
khu

Đặc
dụng

Phòng
hộ Sản xuất Ngoài

QHLN
Đặc

dụng
Phòng

hộ Sản xuất Ngoài
QHLN

1
DA đường dây

220kV Phong Thổ -
Than Uyên

34a_4x 1 379 0,0004 0,0004

5r4 1 379 0,0305 0,0305

5c 1 379 0,0236 0,0236

5r4 1 379 0,0809 0,0809

5a2 1 379 0,0062 0,0062

4caba 2 379 0,0397 0,0397

4caba 2 379 0,0412 0,0412

5bbaa 4 379 0,0209 0,0209

5bbaa 4 379 0,0458 0,0458

7aag 5 379 0,0530 0,0530
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37b 6 379 0,0126 0,0126

34x 7 379 0,0050 0,0050

34ab 7 379 0,0499 0,0499

34x 7 379 0,0314 0,0314

0,4411 - - 0,1262 - - - 0,3149 -

1
DA đường dây

220kV Phong Thổ -
Than Uyên
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Details for Sum of dtich

dtich Loại rừng malr3 TT Mongtru matinh mahuyen maxa xa tk khoanh lo lo_db thuad tobando

0,0004 Rừng trồng 3 225 135 0 0 0 Xã Tân Uyên 379 1 1 3a_4X 0

0,0305 Rừng trồng 3 226 135 0 0 0 Xã Tân Uyên 379 1 2 5r4 0

0,0236 Rừng trồng 3 124 136 0 0 0 Xã Tân Uyên 379 1 7 5c 0

0,0809 Rừng trồng 3 125 136 0 0 0 Xã Tân Uyên 379 1 8 5r4 0

0,0062 Rừng trồng 3 126 136 0 0 0 Xã Tân Uyên 379 1 9 5a2 0

0,0397 Rừng tự nhiên 3 371 137 0 0 0 Xã Tân Uyên 379 2 2 4caba 0

0,0412 Rừng trồng 3 212 138 0 0 0 Xã Tân Uyên 379 2 4 4caba 0

0,0209 Rừng tự nhiên 0 356 137 0 0 0 Xã Tân Uyên 379 4 2 5bbaa 0

0,0458 Rừng trồng 0 329 138 0 0 0 Xã Tân Uyên 379 4 8 5bbaa 0

0,053 Rừng tự nhiên 0 278 142 0 0 0 Xã Tân Uyên 379 5 14 7aag 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



0,0126 Rừng tự nhiên 0 347 142 0 0 0 Xã Tân Uyên 379 6 1 37b 0

0,005 Rừng trồng 0 132 143 0 0 0 Xã Tân Uyên 379 7 6 34x 0

0,0499 Rừng trồng 0 133 143 0 0 0 Xã Tân Uyên 379 7 7 34ab 0

0,0314 Rừng trồng 0 131 143 0 0 0 Xã Tân Uyên 379 7 9 34x 0
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ddanh dtich nggocr ldlr maldlr sldlr namtr captuoi ktan nggocrt thanhrung mgo/ha mtn/ha mgolo mtnlo

0,0004 2 TG 0 Thong+V.thuoc 2008 0 0 0 0 135,839 0 0,054 0

0,0305 2 TG 0 Thong+V.thuoc 2008 0 0 0 0 135,839 0 4,143 0

0,0236 2 TG 0 V.thuoc 2008 0 0 0 0 85,9149 0 2,028 0

0,0809 2 TG 0 V.thuoc 2008 0 0 0 0 85,9149 0 6,951 0

0,0062 2 TG 0 V.thuoc 2008 0 0 0 0 85,9149 0 0,533 0

0,0397 1 TXK 0 0 0 0 0 0 24,1589 0 0,959 0

0,0412 2 TG 0 V.thuoc+Thong 2008 0 0 0 0 146,339 0 6,029 0

0,0209 1 TXK 0 0 0 0 0 0 24,1589 0 0,505 0

0,0458 2 TG 0 V.thuoc+Thong 2008 0 0 0 0 146,339 0 6,702 0

0,053 1 TXK 0 0 0 0 0 0 11,5448 0 0,612 0
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0,0126 1 TXK 0 0 0 0 0 0 11,5448 0 0,145 0

0,005 2 TG 0 Quế 2020 0 0 0 0 14,6426 0 0,073 0

0,0499 2 TG 0 Quế 2020 0 0 0 0 14,6426 0 0,731 0

0,0314 2 TG 0 Quế 2020 0 0 0 0 14,6426 0 0,46 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



lapdia malr3 mdsd mamdsd dtuong churung Chủ quản lý machur trchap quyensd thoihansd

0 3 0 0 Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên ViệtCông ty Cổ phần Tập đoàn Liên Việt 0 0 0 0

0 3 0 0 BQL RPH Tân Uyên BQLRPH 0 0 0 0

0 3 0 0 Công ty TNHH ĐTPTR Tây Bắc Công ty TNHH ĐTPTR Tây Bắc 0 0 0 0

0 3 0 0 BQL RPH Tân Uyên BQLRPH 0 0 0 0

0 3 0 0 Công ty TNHH ĐTPTR Tây Bắc Công ty TNHH ĐTPTR Tây Bắc 0 0 0 0

0 3 0 0 Công ty TNHH ĐTPTR Tây Bắc Công ty TNHH ĐTPTR Tây Bắc 0 0 0 0

0 3 0 0 Công ty TNHH ĐTPTR Tây Bắc Công ty TNHH ĐTPTR Tây Bắc 0 0 0 0

0 0 0 0 Công ty TNHH ĐTPTR Tây Bắc Công ty TNHH ĐTPTR Tây Bắc 0 0 0 0

0 0 0 0 Công ty TNHH ĐTPTR Tây Bắc Công ty TNHH ĐTPTR Tây Bắc 0 0 0 0

0 0 0 0 UBND xã UBND xã 0 0 0 0
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0 0 0 0 UBND xã UBND xã 0 0 0 0

0 0 0 0 UBND xã UBND xã 0 0 0 0

0 0 0 0 UBND xã UBND xã 0 0 0 0

0 0 0 0 UBND xã UBND xã 0 0 0 0
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khoan nqh nguoink nguoitrch mangnk mangtrch ngsinh Kd Vd Capkd Capvd locu vitrithua tinh huyen Ghichu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lai Châu Móng trụ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lai Châu Móng trụ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lai Châu Móng trụ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lai Châu Móng trụ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lai Châu Móng trụ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lai Châu Móng trụ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lai Châu Móng trụ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lai Châu Móng trụ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lai Châu Móng trụ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lai Châu Móng trụ
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lai Châu Móng trụ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lai Châu Móng trụ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lai Châu Móng trụ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lai Châu Móng trụ
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Loại rừng Chuyển MĐ

Rừng trồng Chuyển MĐ

Rừng trồng Chuyển MĐ

Rừng trồng Chuyển MĐ

Rừng trồng Chuyển MĐ

Rừng trồng Chuyển MĐ

Rừng tự nhiênChuyển MĐ

Rừng trồng Chuyển MĐ

Rừng tự nhiênChuyển MĐ

Rừng trồng Chuyển MĐ

Rừng tự nhiênChuyển MĐ
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Rừng tự nhiênChuyển MĐ

Rừng trồng Chuyển MĐ

Rừng trồng Chuyển MĐ

Rừng trồng Chuyển MĐ
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